
1 Action on Poverty AOP Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 16/CNV-VPĐD

2
Agios Ministries “Heart 

Reach” Australia Inc. 
HRA Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 538/CNV-HĐ

3 AICHI AICHI Nhật Bản  Hoạt động 342/CNV-HĐ

4 All Japan Seamen's Union JSU Nhật Bản  Hoạt động 524/CNV-HĐ

5 Angels' Haven Hàn Quốc  Hoạt động 404/ CNV-HĐ

6 Animals Asia Foundation AAF
Trung Quốc 

(Hồng Kông)
Văn phòng Dự án 35/CNV-VPDA

7
Asia Cultural Exchange 

Foundation
ACEF Hàn Quốc  Hoạt động 246/CNV-HĐ

8 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc  Hoạt động 368/CNV-HĐ

9
Asia Industrial Gases 

Association
AIGA Xinh-ga-po  Hoạt động 452/CNV-HĐ

10
Asia Music and Performing 

Arts Education Ltd

AMPA 

Education
Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 479/CNV-HĐ

11
Asia Prevention of Blindness 

Association
APBA Nhật Bản  Hoạt động 464/CNV-HĐ

12 Asia Rainbow Asia Rainbow Nhật Bản  Hoạt động 278/CNV-HĐ

13

Asia Society for Social 

Improvement and Sustainable 

Transformation Inc.

ASSIST Inc. Phi-líp-pin  Hoạt động 376/CNV-HĐ

14 ASIF Australia Limited ASIF Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 478/CNV-HĐ

15
Assembly of God in 

Australia, World Relief
AOGWR Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 73/CNV-VPĐD

16
Association for Better Living 

and Education Incorporated
ABLE Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 437/CNV-HĐ

17
Association for Bookkeeping 

Promotion in Vietnam
ABPV Nhật Bản  Hoạt động 438/CNV-HĐ

18
Australia Vietnam Volunteers 

Resource Group Incorporated
AVVRG Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 555/CNV-HĐ
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19

Australian People for Health, 

Education and Development 

Abroad Incorporated

APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 69/CNV-VPĐD

20
Australian Volunteers 

International
AVI Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 417/CNV-HĐ

21

Australian Water Safety on 

the Mekong (AWSOM) 

Project Inc.

AWSOM Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 402/CNV-HĐ

22
AusViet Charity Foundation 

Limited
AVCF Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 360/CNV-HĐ

23
Blue Dragon Children's 

Foundation

Blue Dragon 

International
Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 77/CNV-VPĐD

24 Bridge Asia Japan BAJ Nhật Bản  Hoạt động 543/CNV-HĐ

25
Brien Holden Vision Institute 

Foundation

The Institute

(tên cũ là ICEE)
Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Dự án 39/CNV-VPDA

26 Bright Future Welfare Fund BFWF Hàn Quốc  Hoạt động 372/CNV-HĐ

27
Buddhist Compassion Relief 

TZU CHI Foundation
Tzu Chi

Trung Quốc 

(Đài Loan)
Văn phòng Dự án 95/CNV-VPDA

28
Bundang Civil Solidarity for 

Environment
BCSE Hàn Quốc  Hoạt động 357/CNV-HĐ

29 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Văn phòng Đại diện 20/CNV-VPĐD

30 Caritas Australia Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 272/CNV-HĐ

31 Challenge for School Revival CSR2 Nhật Bản  Hoạt động 461/CNV-HĐ

32 Chiếc nơ hòa bình Hàn Quốc  Hoạt động 532/CNV-HĐ

33 ChildFund Australia ChildFund Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 02/CNV-VPĐD

34
Children's Education 

Foundation 
CEF Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 177/CNV-HĐ

35 Children's Hope in Action CHIA Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 525/CNV-HĐ

36
Cooperation and Participation 

in Overseas NGOs
COPION Hàn Quốc  Hoạt động 391/CNV-HĐ

37
Daejin International  

Volunteer Association
DIVA Hàn Quốc  Hoạt động 429/CNV-HĐ

38
Dail Social Welfare 

Foundation
DAIL Hàn Quốc  Hoạt động 231/CNV-HĐ

39 DOTOKU KAIKAN DTK Nhật Bản  Hoạt động 418/CNV-HĐ

40
Eden Social Welfare 

Foundation
EDEN

Trung Quốc 

(Đài Loan)
 Hoạt động 504/CNV-HĐ



41

Environnement Et 

Developpement Du Tiers-

Monde 

ENDA Xê-nê-gan Văn phòng Đại diện 62/CNV-VPĐD

42 Fauna & Flora International FFI
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 90/CNV-VPDA

43
Foundation for International 

Development Relief
FIDR Nhật Bản Văn phòng Đại diện 53/CNV-VPĐD

44 Free the bears FTB Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 291/CNV-HĐ

45 Global Care GC Hàn Quốc  Hoạt động 41/CNV-HĐ

46 Global Civic Sharing GCS Hàn Quốc  Hoạt động 40/CNV-HĐ

47 Global Hope GH Hàn Quốc  Hoạt động 447/CNV-HĐ

48 Global Vision GV Hàn Quốc  Hoạt động 168/CNV-HĐ

49 Good Neighbors International GNI Hàn Quốc Văn phòng Dự án 105/CNV-VPDA

50 Good People International GPI Hàn Quốc  Hoạt động 94/CNV-HĐ

51 Hamkkehaneun Sarangbat Share Sarangbat Hàn Quốc  Hoạt động 474/CNV-HĐ

52 Happy People Hàn Quốc  Hoạt động 544/CNV-HĐ

53
Hearing and Beyond in Viet 

Nam
HAB Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 419/CNV-HĐ

54 Help Age International HAI
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 65/CNV-VPĐD

55

Innovative Organization for 

Human Resource Cultivation 

and Encouragement

IFORCE Nhật Bản  Hoạt động 499/CNV-HĐ

56
International Center for 

Research in Agroforestry
ICRAF

Quốc tế 

(Kê-ni-a)
Văn phòng Đại diện 68/CNV-VPĐD

57

International Farmers 

Participation Technical Net-

work

IFPaT Nhật Bản  Hoạt động 353/CNV-HĐ

58
International Livestock 

Research Institute
ILRI

Quốc tế

 ( Kê-ni-a)
Văn phòng Đại diện 55/CNV-VPDA

59 International Lotus Village ILV Hàn Quốc  Hoạt động 80/CNV-HĐ

60

International Manpower 

Development Organization, 

Japan

IM Japan Nhật Bản Văn phòng Đại diện 24/CNV-VPĐD

61
Japan International medical 

Technology Found
JIMTEFT Nhật Bản  Hoạt động 486/CNV-HĐ

62
Japan Voluntary Dental 

Organisation
JAVDO Nhật Bản  Hoạt động 134/CNV-HĐ



63 Kanagawa Dental Association KDA Nhật Bản  Hoạt động 466/CNV-HĐ

64 Kenan Foundation Asia K.F.Asia Thái Lan  Hoạt động 227/CNV-HĐ

65

Kirishima Hills Revitalization 

Human Resources 

Development Association 

Kirishima 

Association
Nhật Bản  Hoạt động 514/CNV-HĐ

66
Korea - Vietnam Culture 

Communication Center
KCCC Hàn Quốc  Hoạt động 179/CNV-HĐ

67
Korea Center for United 

Nations Human Rights Policy
KOCUN Hàn Quốc  Hoạt động 190/CNV-HĐ

68
Korea Food for the Hungry 

International
KFHI Hàn Quốc  Hoạt động 49/CNV-HĐ

69

Korea Technology 

Commercialization 

Association

KTCA Hàn Quốc  Hoạt động 345/CNV-HĐ

70 Korean Red Cross KNRC Hàn Quốc  Hoạt động 539/CNV-HĐ

71
Korean Society for Service in 

Asia
KSSA Hàn Quốc  Hoạt động 214/CNV-HĐ

72
Korea-Vietnam Peace 

Foundation
KVPF Hàn Quốc  Hoạt động 445/CNV-HĐ

73 LifeStart Foundation LSF Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 235/CNV-HĐ

74
Loreto Property Association 

(Vietnam) Limited
LORETO Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 15/CNV-VPDA

75 Manabiya Tsubasa Nhật Bản  Hoạt động 384/CNV-HĐ

76 Medics with Peace Hàn Quốc  Hoạt động 540/CNV-HĐ

77 Medipeace Medipeace Hàn Quốc  Hoạt động 269/CNV-HĐ

78 Merry Year International MYI Hàn Quốc  Hoạt động 213/CNV-HĐ

79 Methodist Mission Society MMS Xinh-ga-po  Hoạt động 156/CNV-HĐ

80 Milal Heart Foundation MHF Hàn Quốc  Hoạt động 552/CNV-HĐ

81 Music for One Foundation M4ONE Hàn Quốc  Hoạt động 497/CNV-HĐ

82
New Zealand-Viet Nam 

Health Trust
NZVHT Niu Di Lân  Hoạt động 241/CNV-HĐ

83
Non-Profit Corporation 

Happy Tree
Happy Tree Hàn Quốc  Hoạt động 425/CNV-HĐ

84

Nonprofit Organization 

International Environmental 

Improvement Organization

NOIEIO Nhật Bản  Hoạt động 477/CNV-HĐ

85
Noordhoff Craniofacial 

Foundation
NCF

Trung Quốc 

(Đài Loan)
 Hoạt động 546/CNV-HĐ

86 Overseas Kids Foundation OKF Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 88/CNV-HĐ



87
Passage to ASEAN 

Association
P2A Thái lan  Hoạt động 531/CNV-HĐ

88 Paws for Compassion PFC Nam Phi  Hoạt động 470/CNV-HĐ

89 Platypus Inc Platypus Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 307/CNV-HĐ

90 Project BOM Hàn Quốc  Hoạt động 392/CNV-HĐ

91
Public Interest Foundation 

Minsai Center
EDF-JAPAN Nhật Bản  Hoạt động 541/CNV-HĐ

92

Regional Community 

Forestry Training Center for 

Asia and the Pacific

RECOFTC Thái Lan  Hoạt động 13/CNV-HĐ

93 Rima Foundation Limited RIMA Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 490/CNV-HĐ

94
Saemaul Globalization 

Foundation
SGF Hàn Quốc Văn phòng Đại diện 54/CNV-VPĐD

95
Sarang Global Friends 

Association Inc.
SGF Hàn Quốc  Hoạt động 465/CNV-HĐ

96 Seed to Table Seed to Table Nhật Bản  Hoạt động 37/CNV-HĐ

97 Shinnyo-en Shinnyo-en Nhật Bản  Hoạt động 199/CNV-HĐ

98
Singapore International 

Foundation
SIF Xinh-ga-po  Hoạt động 548/CNV-HĐ

99
Smile Outreach Foundation 

Ltd
Smile Outreach Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 538/CNV-HĐ

100

Social Welfare Corporate 

Pyeong-Ahn Milal Welfare 

Foundation

PAMWF Hàn Quốc  Hoạt động 191/CNV-HĐ

101 Solidarity with Migrants SOMI Hàn Quốc  Hoạt động 228/CNV-HĐ

102
Sunny Korea Welfare 

Foundation
Sunny Korea Hàn Quốc  Hoạt động 39/CNV-HĐ

103
Taiwan Fund for Children 

and Families
TFCF

Trung Quốc 

(Đài Loan)
 Hoạt động 251/CNV-HĐ

104 The Corea Peace 3000 Hàn Quốc  Hoạt động 473/CNV-HĐ

105 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Đại diện 22/CNV-VPĐD

106 The Happiness Foundation Hàn Quốc  Hoạt động 500/CNV-HĐ

107

The Public Interest 

Incorporated Association 

"Ginreikai"

GINREIKAI Nhật Bản  Hoạt động 462/CNV-HĐ

108
Tổ chức hợp tác giao lưu Việt 

Nam Hokkaido Hopeland 

Hokkaido 

Hopeland
Nhật Bản  Hoạt động 365/CNV-HĐ



109 TRAFFIC International TRAFFIC
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 45/CNV-VPDA

110 TRELLIS TRELLIS Nhật Bản  Hoạt động 407/CNV-HĐ

111
Trinh Foundation Australia 

Limited
TFA Ô-xtơ-rây-li-a  Hoạt động 10/CNV-HĐ

112
Villa of Hope Femin 

Foundation
VHFF Nhật Bản  Hoạt động 475/CNV-HĐ

113
Woolcock Institute of 

Medical Reseach Limited 
Woolcock Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Dự án 77/CNV-VPDA

114 World Share Corporation World Share Hàn Quốc  Hoạt động 336/CNV-HĐ

115 World Wide Fund for Nature WWF

Quốc tế 

(Thành lập 

theo luật pháp 

Thụy Sỹ)

Văn phòng Đại diện 28/CNV-VPĐD

116 ZENO Shoune Bokujo ZENO Nhật Bản  Hoạt động 476/CNV-HĐ

117 Zhi Shan Foundation Zhi Shan
Trung Quốc 

(Đài Loan)
Văn phòng Dự án 05/CNV-VPDA


